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Hiệp hội Thương gia Bán lẻ Quốc gia (National Retail Association) (NRA)  
hiện cung cấp nhiều tài liệu thông tin và dịch vụ, bao gồm một trang mạng và 

đường dây nóng miễn phí riêng cho chủ đề này, để hỗ trợ các doanh nghiệp và  
tổ chức tuân thủ lệnh cấm.

Để có thêm thông tin hoặc lời khuyên:

truy cập  
plasticsbanwa.com.au

gọi số  
1800 817 723

Email 
sustainability@nra.net.au

Quét mã vạch này để truy 
cập trang mạng để biết 
thêm thông tin.

Chúng tôi khuyên tất cả các doanh nghiệp nên kiểm tra trang mạng thường 
xuyên để biết mọi thông tin cập nhật về lệnh cấm, chẳng hạn như các điều kiện 

miễn trừ, thi hành lệnh và câu trả lời cho các thắc mắc phổ biến.

CẦN  
GIÚP ĐỠ?

Ấn phẩm này là nỗ lực hợp tác giữa Bộ Quy định Nước và Môi trường 
(Department of Water and Environmental Regulation) và Hiệp hội  

Bán lẻ Quốc gia (National Retail Association).
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Thông tin về lệnh cấm
Nhựa đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng 
ngày của chúng ta. Nhựa rẻ tiền, tiện lợi và đa dụng. 
Tuy nhiên, bản chất sử dụng một lần của nhiều loại 
nhựa này góp phần tạo ra nền kinh tế lấy-xài-vứt lãng phí, và tính chất nhẹ cũng 
như xu hướng phân hủy thành vi nhựa khiến chúng trở thành nguy cơ gây ô 
nhiễm.

Vào ngày 13 tháng 6 năm 2021, 
Chính phủ Tây Úc (Chính phủ 
Tiểu bang) đã công bố Kế hoạch 
của Tây Úc cho Đồ nhựa (Western 
Australia’s Plan for Plastics) (Kế 
hoạch của WA cho Đồ nhựa) (WA 
Plan for Plastics). Kế hoạch của WA 
cho Đồ nhựa được ban hành nhằm 
đáp lại phản hồi của cộng đồng và 
đưa ra lộ trình hướng tới một WA 
bền vững hơn, không sử dụng đồ 
nhựa dùng một lần.

Cả Giai đoạn 1 và 2 của Kế hoạch 
của WA cho Đồ nhựa hiện đang 
được thực hiện. Việc loại bỏ dần 
các vật dụng Giai đoạn 2 đã bắt 
đầu vào ngày 1 tháng 3 năm 2023.

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn 
tổng hợp về các lệnh cấm về đồ 
nhựa dùng một lần hiện đang có 
hiệu lực hoặc sắp có hiệu lực ở WA. 
Mục đích của tài liệu là cung cấp sự 
hướng dẫn cho các nhà bán lẻ, nhà 
cung cấp và nhà sản xuất bị ảnh 
hưởng bởi các lệnh cấm và giúp 
đổi dần sang các giải pháp thay thế 
tuân thủ.

Lệnh cấm 
được áp dụng 
cho những ai?

Lệnh cấm được áp dụng cho bất cứ ai cung cấp những vật dụng này 
ở Tây Úc (WA).

•	 Các doanh nghiệp bán lẻ hay ngành khách sạn, nhà 
hàng như nhà hàng, quán cà-phê, quầy bán rượu, khách sạn, 
tiệm bán thức ăn mang đi, nhà cung cấp thức ăn cho tiệc 
tùng, cửa hàng bán đồ giảm giá, siêu thị, các gian hàng chợ, 
các cửa hàng trực tuyến, dịch vụ giao hàng, và bất kỳ doanh 
nghiệp bán lẻ nào khác không được phép cung cấp những 
vật dụng bị cấm.

•	 Các nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà phân phối và nhà 
bán sỉ không được phép cung cấp những vật dụng bị cấm ở 
WA.

•	 Các nhóm cộng đồng và tổ chức phi lợi nhuận, dùng 
những vật dụng như là một phần của sự phục vụ, cho các 
sinh hoạt thường ngày, hoặc trong các hoạt động hay sự kiện 
gây quỹ, không được phép cung cấp những vật dụng bị cấm.

Điều kiện miễn trừ có thể được cấp cho một người hoặc một nhóm 
người đối với một vật dụng bị cấm. Để biết thêm thông tin về ai có 
thể nộp đơn xin miễn trừ và các lý do được phép miễn trừ cũng như 
cách nộp đơn, hãy truy cập trang mạng của Bộ Applications for a 
single use plastic exemption (Đơn xin miễn trừ về đồ nhựa dùng một 
lần).

Quan trọng: đơn xin miễn trừ để có thể tiếp tục cung cấp các vật 
dụng bị cấm dư thừa hoặc còn dư lại sẽ không được xem xét sau 
ngày thi hành luật đối với các vật dụng đó.

Các doanh nghiệp (như trung tâm phân phối và cửa hàng trực tuyến) 
có thể cung cấp vật dụng bị cấm cho ai đó ở ngoài tiểu bang WA, 
nhưng chúng tôi khuyên nên kiểm tra về các lệnh cấm tương tự ở 
những tiểu bang hay lãnh thổ khác.
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Giai đoạn 1
Lệnh cấm Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày  
1 tháng 1 năm 2022 với hai giai đoạn đổi dần.

1/01/2022

1/07/2022

1/10/2022

1/03/2023

1/09/2023

1/03/2024

1/09/2024

1/07/2025

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, làm những điều  
sau đây là bất hợp pháp:
✖	cung cấp ly nhựa không nắp cho thức uống lạnh

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, làm những điều  
sau đây là bất hợp pháp:
✖	cung cấp tất cả các túi nhựa trong mua sắm có tay cầm
✖	cung cấp các đồ dụng cụ ăn uống bằng nhựa – ống hút, cây khuấy và dụng cụ ăn
✖	cung cấp các đồ đựng & khay thức ăn bằng nhựa xốp polystyrene (EPS)
✖	thả bong bóng bay vào không gian
✖	cung cấp đồ đựng thức ăn bằng nhựa dùng một lần không có nắp đậy – đĩa, bát, hộp đựng 

thức ăn.

Giai đoạn 2
Lệnh cấm Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 
2023 với các ngày thi hành lệnh khác nhau từ năm 2023 
đến năm 2025 để các doanh nghiệp có thời gian chuẩn 
bị và tuân thủ. Mặc dù việc bán hoặc cung cấp các vật 
dụng bị cấm sau ngày thi hành luật là bất hợp pháp 
nhưng Bộ Quy định Nước và Môi trường (bộ) sẽ áp dụng 
phương pháp trước hết giáo dục như một phần của việc 
áp dụng những thay đổi này.

Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, cung cấp những thứ 
sau đây là bất hợp pháp:
✖	nhựa giãn nở trong hàng hóa (chèn lót)
✖	Ly nhựa xốp và khay nhựa xốp đựng thịt và hải sản
✖	các sản phẩm có thể phân rã
✖	tăm bông dùng một lần có cuống nhựa
✖	hạt vi nhựa trong các sản phẩm tẩy rửa, mỹ phẩm 

và chăm sóc cá nhân.

Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, cung cấp những 
thứ sau đây là bất hợp pháp:
✖	ly cà phê dùng một lần và tất cả các nắp ly bằng 

nhựa
✖	khay nhựa dùng một lần để đựng thức ăn mang 

đi hoặc ăn tại chỗ.

Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2024, cung cấp những 
thứ sau đây là bất hợp pháp:
✖	túi đựng sản phẩm bằng nhựa dùng một lần dùng 

cho trái cây và rau quả tươi không được đóng gói
✖	nắp nhựa dùng một lần đậy bát, khay và đồ đựng 

thức ăn mang đi hoặc ăn tại chỗ. 

Những gì bị  
cấm và khi nào 
lệnh bắt đầu?

Kế hoạch của WA cho Đồ 
nhựa đang được thực hiện bởi 

Bộ Quy định về Nước và Môi 
trường (Department of Water 
and Environmental Regulation). 
Bộ sẽ làm việc cùng các doanh 
nghiệp và tổ chức để đảm bảo 
mọi người hiểu rõ nghĩa vụ của 
mình. Bộ đã thuê Hiệp hội Thương 
gia Bán lẻ Quốc gia (NRA) giúp các 
doanh nghiệp tìm hiểu thêm về 
lệnh cấm cũng như biết cách tuân 

thủ.

Cung cấp thông tin sai hay gây hiểu 
lầm về những vật dụng bị cấm là vi 

phạm luật.

Hình phạt cho mỗi tội là $5000 đô-la.

Bắt đầu từ những ngày thi hành lệnh liệt 
kê trên đây, làm điều nào sau đây là vi 
phạm luật:

•	 cung cấp vật dụng nhựa bị cấm

•	 thả, hoặc tạo điều kiện/cho phép 
việc thả bong bóng.

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, cung cấp những 
thứ sau đây là bất hợp pháp:
✖	nhựa giãn nở trong hàng hóa  

(loại đúc hoặc cắt).

Các lệnh cấm 
được thực hiện 
như thế nào?
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Cấm dùng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022

Lệnh cấm nay áp dụng cho tất cả các túi nhựa trong mua sắm có tay 
cầm dùng để vận chuyển hàng hóa từ một doanh nghiệp kể cả:
	• túi trong mua sắm làm bằng màng chất dẻo, bất kể độ dầy
	• túi giấy trong mua sắm bọc lớp nhựa mỏng
	• các loại túi trên dùng để giao hàng đến nhà hay cho việc mua bán 

trực tuyến.

Lệnh cấm không áp dụng cho:
	• túi nhựa không có tay cầm
	• túi đựng sản phẩm
	• bao bì kín (ví dụ như túi bánh mì)
	• các loại túi khác không có ý định dùng để vận chuyển hàng hóa từ 

một doanh nghiệp bán lẻ (ví dụ như túi bỏ rác, bỏ tả hay phân chó).

Lựa chọn thay thế

Trước hết, hãy xem xét liệu quý vị có cần cung cấp túi nhựa hay 
không. Quý vị có thể khuyến khích khách hàng mang theo túi của 
họ, dùng lại các thùng đựng hàng hoặc cung cấp xe đẩy.

Sau đó, tính đến việc dùng các túi dùng lại được làm bằng vải 
bông, sợi đay, vải bao bố, tre hay dây gai. Quý vị cũng có thể dùng 
các loại vải tổng hợp như nylon, polyethylene terephthalate (PET) 
hoặc polypropylene tái chế; tuy nhiên, các túi vải polypropylene 
không dệt (như túi xanh cây trong hình bên cạnh) phải có đường 
khâu và có trọng lượng tối thiểu là 90 gsm.

Bất kỳ loại túi nào trong mua sắm có tay cầm làm bằng nhựa hay 
màng chất dẻo phân hủy được, bất kể là loại dùng lại được hay 
không.

Sau cùng, nếu cần loại dùng một lần, quý vị có thể dùng bao giấy, 
nhưng phải là loại bao giấy không bọc lớp nhựa hay giấy kiếng 
mỏng.

Vật dụng bị cấm

Túi nhựa trong mua sắm  
(bất kể độ dầy)

Lệnh cấm 2022 thay thế 
lệnh cấm trước đây cho 
túi nhựa loại nhẹ trong 
mua sắm.

Quan trọng! 
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Túi đựng sản phẩm cho trái cây và rau quả rời

Mỗi năm người Tây Úc sử dụng hơn 115 triệu túi sản phẩm. Hầu hết các túi này sau cùng nằm ở bãi rác nhưng rất 
nhiều trong số đó bị vứt bỏ bừa bãi trong môi trường, gây hại cho động vật hoang dã của chúng ta. Hiện tại không 
có lựa chọn tái chế rộng rãi nào cho túi đựng sản phẩm ở WA và túi này làm ô nhiễm các quá trình tái chế khác.

Cấm dùng kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2024

Lệnh cấm áp dụng cho việc bán và cung cấp túi nhựa đựng sản phẩm cho trái 
cây và rau quả rời.

Lệnh cấm không áp dụng cho:
	• túi đựng sản phẩm dùng cho bất cứ thứ gì ngoài trái cây và rau quả rời (ví dụ 

như thịt sống, sản phẩm bánh mì, đồ nguội, đồ thủ công)
	• túi đựng sản phẩm dùng lại được làm bằng vải nhựa, ví dụ như polyester 

hoặc nylon
	• trái cây và rau quả đóng gói sẵn (ví dụ: túi nho và chuối)
	• túi số lượng lớn được bán trên kệ (ví dụ: túi đựng đồ đông lạnh / bánh mì 

xăng-đuýt / túi bịt kín miệng).
	• túi nhựa đựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn phân hủy được của Úc (AS 

4736:2006 hoặc AS 5810:2010)

Lựa chọn thay thế

   

Trước hết, hãy khuyến khích khách hàng cho sản phẩm rời trực tiếp vào giỏ 
và xe đẩy, sau đó để thẳng lên cân. Làm như vậy tránh hoàn toàn việc dùng túi 
đựng sản phẩm và đang trở nên thông dụng hơn. Khách hàng cũng có thể được 
khuyến khích nên mang theo túi dùng lại được của họ.

Sau đó, hãy cân nhắc xem liệu quý vị có thể cung cấp sản phẩm rời hay sản 
phẩm số lượng lớn trong các hộp đựng của cửa hàng để dễ cân hay không. Sản 
phẩm rời sau đó có thể được chuyển vào túi có thể dùng lại được của chính 
khách hàng tại điểm bán hàng.

Sau cùng, hãy cân nhắc việc cung cấp các lựa chọn thay thế dùng một lần như 
túi giấy hoặc thùng. Túi nhựa đựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn phân hủy được của 
Úc cũng được phép dùng.

Khi xử lý túi đựng sản phẩm của chính khách hàng tại điểm bán hàng, hãy đảm bảo 
quý vị trừ trọng lượng túi. Để làm điều này, quý vị có thể:

•	 Lấy trái cây hoặc rau quả ra khỏi túi của khách hàng và đặt chúng lên trạm cân.

•	 Trừ cân bì cho nhiều lựa chọn thay thế thông thường, chẳng hạn như túi giấy và túi 
vải hoặc lưới có thể tái sử dụng. Các doanh nghiệp có thể lập trình trước điểm bán 
hàng của mình cho nhiều trọng lượng túi mà nhân viên hoặc khách hàng có thể 
chọn.

•	 Cung cấp hộp đựng hoặc giỏ có thể tái sử dụng tại cửa hàng để khách hàng chọn 
sản phẩm và mang đến điểm bán hàng nơi có thể trừ trọng lượng đã biết của hộp 
hoặc giỏ này.

Quý vị nên thông báo những thay đổi cho khách hàng của mình trước khi lệnh cấm 
bắt đầu bằng cách treo biển báo về thay đổi sắp tới. Các tài nguyên có thể in được 
để sử dụng trong cửa hàng (bao gồm cả các tài liệu đã dịch) sẽ có sẵn trên trang 
mạng Lệnh cấm về Đồ nhựa ở WA (Plastics Ban WA), với các tài liệu kỹ thuật số 
khác như các ô truyền thông xã hội có ở trang mạng của bộ.

QUAN TRỌNG: Chính phủ Tây Úc đang xem xét liệu có nên loại bỏ dần các túi 
chắn ngoài những loại dùng cho trái cây và rau quả tươi hay không và liệu có cần 
thiết phải có tiêu chuẩn thiết kế cho tất cả các túi sản phẩm/túi chắn hay không. 
Các doanh nghiệp được khuyến khích hãy đăng ký nhận thông tin cập nhật thông 
qua trang mạng.

Lời khuyên 
về cách  
tuân thủ:
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Nhựa có thể phân rã

Nhựa có thể phân rã là loại nhựa có chứa chất phụ gia khiến chúng bị vỡ hoặc phân mảnh nhanh chóng 
trong một số điều kiện nhất định. Mặc dù tính năng này ban đầu được cho là có thể giải quyết vấn đề 
ô nhiễm nhựa, nhưng người ta đã chứng minh rằng các mảnh nhựa vẫn tồn tại trong môi trường dưới 
dạng vi nhựa, xâm nhập vào chuỗi thức ăn và không bao giờ biến mất. Nhựa có thể phân rã cũng làm ô 
nhiễm luồng chất thải có thể tái chế và một số chất phụ gia chứa trong chúng có thể gây độc cho môi 
trường.

Việc dán nhãn hoặc quảng cáo là có thể phân hủy sẽ tạo ra sự nhầm lẫn và khiến doanh nghiệp cũng 
như người tiêu dùng tin rằng họ đang đưa ra lựa chọn thân thiện với môi trường hơn, điều này gây hiểu 
lầm. Các sản phẩm có thể phân hủy được chứng nhận thường không có các chất phụ gia này và có thể 
phân hủy tự nhiên trong thời gian dài hơn.

Cấm dùng kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023

   

 

 

Quan trọng: Đây là lệnh cấm đối với một loại vật liệu và không phải 
cho một vật dụng nhựa cụ thể nào. Lệnh áp dụng cho tất cả các sản 
phẩm, bao bì và các mục đích sử dụng khác.

Lệnh cấm được áp dụng cho tất cả nhựa có thể phân rã bao gồm: 

Nhựa có thể phân rã có thể không được dán nhãn rõ ràng và nhiều loại nhựa 
phân rã được dán nhãn hoặc quảng bá bằng các thuật ngữ trên. Một 
số được quảng cáo là 'có thể phân hủy sinh học' nhưng không cung 
cấp bất kỳ chứng nhận phân hủy hoặc bằng chứng nào về cơ chế 
phân hủy sản phẩm thay vì vỡ thành từng mảnh như nhựa phân rã.

Mặc dù chứng nhận phân hủy không bắt buộc đối với nhựa phân hủy 
sinh học nhưng nhà sản xuất phải có khả năng cung cấp bằng chứng 
chứng minh nhựa có thể được vi sinh vật phân hủy thành khí cacbon, 
nước, sinh khối và cặn khoáng, đồng thời không chứa chất phụ gia 
được thiết kế để tăng tốc độ phân mảnh của nhựa.

Nhựa có thể phân rã thường được tìm thấy trong nhựa mềm. Một số 
ví dụ phổ biến là:

Lựa chọn thay thế

   

Các sản phẩm nhựa mềm có thể dùng lại hoặc tái chế có thể được tạo 
ra mà không cần chất phụ gia phân mảnh.

Ngoài ra, các sản phẩm có thể được sản xuất bằng nhựa sinh học có 
thể phân hủy đáp ứng Tiêu chuẩn Úc (AS) áp dụng cho phân hủy công 
nghiệp (AS 4736:2006) hoặc phân hủy tại nhà (AS 5810:2010).

Trước hết, hãy xem xét liệu có thể tránh được nhựa hay không. 
Tránh cung cấp tất cả nhựa không cần thiết cho khách hàng.

Sau đó, hãy cân nhắc sử dụng hoặc cung cấp nhựa sinh học có thể 
phân hủy có chứng nhận AS (Tiêu chuẩn Úc).

Sau cùng, hãy cân nhắc việc sử dụng hoặc cung cấp nhựa mềm 
không có chất phụ gia được thiết kế để tăng tốc độ phân mảnh.

	• phân rã oxo 	• phân rã  quang 	• phân rã  bãi chôn
	• bất kỳ vật liệu nhựa nào khác được thiết kế để phân mảnh  

nhanh hơn.

	• phân chó 	• túi bọc quần áo sấy khô và túi đựng quần áo
	• bao bì tạp chí 	• túi lót thùng rác
	• sản phẩm nhựa mềm nông nghiệp.
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Có thể khó xác định các sản phẩm nhựa có thể phân rã. Hãy 
bắt đầu bằng các bước sau đây:

Lời khuyên về  
cách tuân thủ: 

Quý vị có một sản phẩm phân 
mảnh sau một vài lần sử dụng 
hoặc quý vị không chắc chắn  

về khả năng phân hủy của sản 
phẩm mới?

1.	 Kiểm tra xem các thuật ngữ như 'phân rã-oxo’, 'phân rã-quang’, ‘phân rã-bãi chôn', hoặc 
'phân mảnh' có được sử dụng để mô tả sản phẩm hay không. Nếu có, rất có thể nó chứa 
nhựa có thể phân rã.

2.	 Hãy tìm logo chứng nhận tính phân hủy được theo Tiêu chuẩn Úc. Điều này cho thấy sản 
phẩm có thể phân hủy và không chứa nhựa có thể phân rã.

3.	 Hỏi nhà phân phối hoặc nhà sản xuất sản phẩm xem sản phẩm nhựa có chứa chất phụ gia 
để tăng tốc độ phân mảnh trong một số điều kiện nhất định hay không.

Nếu quý vị vẫn không chắc chắn, hãy liên hệ với đội phụ trách về nhựa của bộ theo địa chỉ 
plastic-action@dwer.wa.gov.au để được hỗ trợ.
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Vi hạt

Hạt vi nhựa trong các sản phẩm tẩy rửa, mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân sẽ xâm nhập vào hệ thống 
nước thải, chảy vào đại dương và đường thủy của chúng ta và gây nguy hiểm cho động vật hoang dã 
nếu nuốt phải.

Một thỏa thuận tự nguyện nhằm loại bỏ dần các hạt vi nhựa trong các sản phẩm tẩy rửa, mỹ phẩm và 
chăm sóc cá nhân và chất tẩy rửa (được gọi là BeadRecede) đã được áp dụng trên khắp nước Úc kể từ 
năm 2017. Một cuộc khảo sát về các sản phẩm liên quan vào năm 2020 cho thấy 99.3% không có hạt vi 
nhựa nhưng hầu hết các sản phẩm còn lại vẫn chứa hạt vi nhựa được dùng cho việc chăm sóc cá nhân 
như tẩy tế bào chết trên mặt.

Cấm dùng kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023

Lệnh cấm áp dụng các sản phẩm tẩy rửa, mỹ phẩm và chăm sóc cá 
nhân và chất tẩy rửa có chứa hạt vi nhựa:
	• các sản phẩm tẩy rửa như thuốc nhuộm, dầu gội, dầu xả, kem cạo 

râu, keo xịt tóc, gel, kem, bột nhão, tẩy tế bào chết, tẩy da chết, mặt 
nạ và sữa rửa mặt, tay và cơ thể

	• sản phẩm vệ sinh răng miệng bao gồm kem đánh răng, nước súc 
miệng và chất làm trắng răng

	• sản phẩm làm sạch trong môi trường thương mại, công nghiệp và 
dân cư trong nhà và ngoài trời.

Lệnh cấm không áp dụng cho:
	• các sản phẩm có thể chùi sạch như kem chống nắng, kem dưỡng 

ẩm và đồ trang điểm
	• các sản phẩm chăm sóc cá nhân để luôn như kem dưỡng ẩm, chất 

khử mùi, đồ trang điểm và son môi
	• các ứng dụng in ấn như mực in và các sản phẩm in dệt
	• kim tuyến thủ công
	• các sản phẩm cần thiết cho các ứng dụng công nghiệp và y tế 

(ngoài sản phẩm tẩy rửa).

Lựa chọn thay thế

   

Các sản phẩm không phải nhựa có cùng chức năng mài mòn, tẩy tế 
bào chết, làm đầy và thẩm mỹ – từ các vật liệu như đá bọt và muối – 
có sẵn trong hơn 99% sản phẩm. Có thể dùng các sản phẩm tẩy da 
chết có thể tái sử dụng như bàn chải và xơ mướp để thay thế các sản 
phẩm tẩy da chết dạng tẩy rửa.
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Tăm bông có cuống nhựa

Tăm bông có cuống nhựa là đồ nhựa dùng một lần phổ biến và có thể gây rắc rối cho động vật hoang 
dã khi thải ra môi trường. Nhiều ngành công nghiệp và nhà sản xuất đã chủ động chuyển sang các lựa 
chọn thay thế không chứa nhựa.

Cấm dùng kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023

Lệnh cấm áp dụng cho tăm bông có cuống nhựa, bao gồm cả cuống 
tăm làm bằng nhựa có thể phân rã và vật liệu nhựa sinh học.

Lệnh cấm không áp dụng cho:
	• tăm bông và que phết dùng cho mục đích y tế, thú y, khoa học 

chuyên nghiệp, pháp y và thi hành pháp luật
	• tăm bông hoặc que phết là các phần của bộ xét nghiệm, chẳng hạn 

như xét nghiệm kháng nguyên nhanh
	• dụng cụ bôi được đóng gói sẵn như một phần của bộ sản phẩm, 

chẳng hạn như trong bộ mỹ phẩm
	• tăm bông nhựa có thể dùng lại.

Lựa chọn thay thế

   

Tăm bông dùng một lần có cuống tăm có thể phân hủy (ví dụ: tre, bìa 
cứng hoặc mía) được bán rộng rãi. Tăm bông nhựa có thể dùng lại 
cũng là một lựa chọn thay thế được phép.
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Ly cho đồ uống nóng và lạnh

Ly cho đồ uống nóng và lạnh dùng một lần có thể được làm từ nhiều loại vật liệu nhựa. Trước lệnh cấm 
về ly cho đồ uống lạnh ra ngày 1 tháng 10 năm 2022, những chiếc ly này thường được cung cấp bằng ly 
nhựa trong hoặc nhựa sinh học trong suốt. Đồ uống nóng thường được phục vụ trong ly bìa giấy có lót 
nhựa hoặc ly nhựa xốp polystyrene.
Trang này chỉ cung cấp thông tin về ly. Nắp ly nhựa bị cấm từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 – thông tin thêm 
được cung cấp trong phần Nắp ly cho đồ uống nóng và lạnh.

Cấm dùng kể từ ngày 1 tháng 10, 2022

Lệnh cấm được áp dụng cho:
	• các ly nhựa dùng một lần hoặc ly nhựa cao bất kể hình dạng nào, 

dùng cho đồ uống lạnh bao gồm ly cao/rượu champagne để uống 
uống rượu và ly uống shot bằng nhựa dùng một lần

	• ly giấy/sợi nhựa dùng một lần không được chứng nhận có thể phân 
hủy

	• ly dùng một lần hoàn toàn bằng nhựa phân hủy được, như PLA.

Cấm dùng kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023

Lệnh cấm được áp dụng cho:
	•  ly nhựa xốp polystyrene có hình dạng bất kỳ.

Cấm dùng kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2024

Lệnh cấm được áp dụng cho:
	• các ly nhựa dùng một lần bất kể hình dạng nào, dùng cho đồ uống 

nóng như trà, cà phê và sô-cô-la nóng
	• ly giấy/sợi lót bằng nhựa dùng một lần không được chứng nhận có 

thể phân hủy.

Lệnh cấm ly nhựa không áp dụng cho:
	• ly giấy hoặc ly sợi dùng một lần được lót hoặc tráng bằng nhựa hoặc 

nhựa sinh học trong đó toàn bộ ly đã đạt Tiêu chuẩn Úc áp dụng 
cho phân hủy công nghiệp (AS 4736:2006) hoặc phân hủy tại nhà 
(AS 5810:2010)

	• hộp đựng đồ uống bằng nhựa như chai hoặc lọ nước ngọt/nước trái 
cây (tuy nhiên, những loại này có thể có nghĩa vụ theo chương trình 
ký gửi hộp đựng Đổi hộp đựng lấy tiền cắc (Containers for Change) 
của Chính phủ Tiểu bang)

	• các đồ đựng dùng cho thức ăn (ví dụ như hộp đựng kem hay súp có 
thể gọi là 'ly' nhưng được định nghĩa là bát dưới lệnh cấm - hãy xem 
các luật lệ cho Đồ đựng thức ăn (đĩa, bát, khay và hộp đựng))

	• ly nhựa có thể dùng lại được thiết kế để dùng lại, ly bền và chắc 
chắn

	• ly nhựa xốp polystyrene là một phần của sản phẩm đóng gói sẵn 
chẳng hạn như mì gói.
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•	 Khi tìm kiếm nguồn ly phù hợp cho đồ uống nóng và lạnh, hãy đảm bảo 
quý vị nói chuyện với nhà cung cấp của mình để đảm bảo lớp lót hoặc lớp 
phủ bên trong ly tuân thủ các quy định.

•	 Ly giấy có lớp lót hoặc tráng phủ sẽ tuân thủ nếu được chứng nhận theo Tiêu chuẩn Úc áp 
dụng cho phân hủy công nghiệp (AS 4736:2006) hoặc phân hủy tại nhà (AS 5810:2010). Nếu 
không có những chứng nhận này, đừng tin vào những tuyên bố hoặc nhãn hiệu. Thông tin 
thêm về chứng nhận phân hủy có sẵn trên trang mạng WA Plastics Ban (Lệnh cấm về nhựa ở 
WA).

•	 Không được phép dùng những thứ hoàn toàn làm từ nhựa sinh học (chẳng hạn như ly trong 
suốt làm từ axit polylactic [PLA]), cho dù có chứng nhận. Điều này là do nhựa sinh học là nhựa 
và hoạt động giống như nhựa thông thường trong môi trường. Nhựa sinh học không dễ dàng 
tách ra khỏi các loại nhựa khác như PET nên chúng gây ô nhiễm cho các quá trình tái chế.

•	 Hãy đảm bảo quý vị đã sử dụng lô hàng không tuân thủ và chuyển sang hàng tuân thủ trước 
khi lệnh cấm bắt đầu, vì quý vị không thể cung cấp ly bị cấm sau ngày thi hành lệnh cho dù 
quý vị đã mua hàng này trước ngày 1 tháng 3 năm 2024.

Lựa chọn thay thế

   

Trước hết, hãy xem liệu có thể khuyến khích khách hàng mang theo 
ly của họ không. Ngoài ra, hãy liên hệ với Những nơi không có Nhựa 
(Plastic Free Places) để biết thêm thông tin về việc tham gia chương 
trình đổi ly hoặc bắt đầu chương trình trả lại ly cho khách hàng của 
quý vị.

Sau đó, hãy nghĩ đến các loại thay thế có thể dùng lại làm bằng gốm 
hay kim loại. Nếu đa số khách hàng uống tại chỗ, quý vị có thể tiết 
kiệm tiền và giảm chất thải bằng cách dùng loại ly có thể rửa.

Sau cùng, nếu quý vị thực sự cần các lựa chọn thay thế dùng một lần, 
hãy tìm những chiếc ly bằng giấy hoặc sợi có lót/tráng đã đạt  
Tiêu chuẩn Úc áp dụng cho phân hủy công nghiệp (AS 4736:2006) 
hoặc phân hủy tại nhà (AS 5810:2010).

Lời khuyên về 
cách tuân thủ:

Quý vị có biết? 
Hầu hết các ly làm từ giấy 

hoặc sợi đều có lớp lót hoặc 
lớp phủ bằng nhựa hoặc nhựa 

sinh học để làm cho chúng 
không thấm nước.
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Trang này cung cấp thông tin về nắp ly. Ly nhựa bị cấm từ ngày  
1 tháng 3 năm 2024 – thông tin thêm được cung cấp trong phần  
Ly cho đồ uống nóng và lạnh. Nắp nhựa cho hộp đựng và bát cũng bị cấm vào tháng  
9 năm 2024 – thông tin thêm được cung cấp theo Đồ đựng thức ăn (đĩa, bát, khay và hộp đựng).

Cấm dùng kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2024

  

Lệnh cấm được áp dụng cho:
	• nắp ly nhựa dùng một lần cho tất cả các loại ly nóng và lạnh
	• nắp ly bằng bìa cứng/sợi có lớp lót bằng nhựa hoặc nhựa sinh học
	• nắp nhựa sinh học được làm hoàn toàn từ nhựa sinh học
	• nắp nhựa có thể phân hủy được chứng nhận
	• màng kín nhiệt làm bằng nhựa hoặc nhựa sinh học.

Lệnh cấm không áp dụng cho:
	• nắp bằng bìa cứng/sợi không tráng phủ và hoàn toàn không có nhựa
	• nắp ly nhựa có thể dùng lại được thiết kế để rửa và dùng lại (ví dụ như là 

ly được 'giữ luôn').

Lựa chọn thay thế

 

Trước hết, khuyến khích khách hàng mang theo ly 
có nắp đậy của họ hoặc không dùng nắp dùng một 
lần. Hay hơn nữa là liên hệ với Những nơi không có 
Nhựa (Plastic Free Places) để biết thêm thông tin 
về việc tham gia chương trình đổi ly hoặc bắt đầu 
chương trình trả lại ly cho khách hàng của quý vị.
Sau đó, hãy nghĩ đến các loại thay thế có thể dùng 
lại làm bằng gốm hay kim loại. Nếu đa số khách 
hàng uống tại chỗ, quý vị có thể tiết kiệm tiền và 
giảm chất thải bằng cách dùng loại ly có thể rửa.

Sau cùng, nếu quý vị cần nắp ly dùng một lần, 
chúng phải không tráng phủ và hoàn toàn được làm 
bằng bìa cứng hoặc sợi (không có lớp lót hoặc lớp 
phủ bằng nhựa hoặc nhựa sinh học). Các vật liệu 
được chấp nhận bao gồm bìa không tráng phủ và 
bột mía (còn gọi là bã mía).

Nắp ly cho đồ uống nóng và lạnh

Mỗi năm người Tây Úc sử dụng hơn 250 triệu nắp ly nhựa cho đồ 
uống nóng và lạnh. Nắp nhựa thường bị vứt bừa bãi. Nhiều chiếc 
được làm bằng vật liệu không thể tái chế và làm ô nhiễm các quá 
trình tái chế. Giấy bìa lót nhựa cũng làm ô nhiễm các quá trình 
phân hủy và tái chế.

Nắp đậy bao gồm nắp cứng 
hoặc nắp mềm, bao gồm cả 
màng kín chịu nhiệt được 
dán lên mặt trên của ly. 

Quan trọng!

•	 Nói với nhà cung cấp của quý vị rằng quý vị đang tìm kiếm một loại nắp hoàn 
toàn bằng bìa cứng/sợi, không có lớp lót và không có nhựa. Quý vị có thể cần 
phải nhắc nhở họ rằng không được phép dùng nắp nhựa có thể phân hủy đã 
được chứng nhận (chẳng hạn như PLA).

•	 Đảm bảo rằng nắp ly của quý vị vừa vặn an toàn với lô hàng ly có tuân thủ của 
quý vị. Xem Ly cho đồ uống nóng và lạnh.

Lời khuyên về 
cách tuân thủ:

Quý vị có    
 biết?

Nắp bìa giấy có 
lót bằng nhựa 
trông rất giống 
với nắp bằng 
bìa cứng/sợi 
không có lót.
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Ống hút nhựa và dụng cụ ăn

Cấm dùng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022
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Lệnh cấm được áp dụng cho:
	• ống hút nhựa dùng một lần
	• cây khuấy và cây khuấy rượu bằng nhựa dùng một lần
	• nĩa, muỗng, dao, nĩa muỗng, dụng cụ kết hợp dao và muỗng nĩa, 

đũa và đồ ghim thức ăn bằng nhựa dùng một lần.

Lệnh cấm không áp dụng cho:
	• các dụng cụ dùng chuẩn bị hay phục vụ thức ăn (ví dụ cái kẹp, đồ 

dùng phục vụ bánh)
	• những thứ khi giao đến tiệm là những thức ăn và đồ uống đã được 

đóng gói sẵn (ví dụ như ống hút đóng kèm với hộp nước trái cây)
	• việc sử dụng ống hút được miễn, bao gồm việc cung cấp ống hút tại 

cơ sở chăm sóc, bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế hoặc liên 
quan đến máy bay.

Lựa chọn thay thế

 

Trước hết, hãy xem liệu có cần cung cấp ống hút, cây khuấy hay 
dụng cụ ăn không, đặc biệt là nếu nhiều khách hàng sẽ mang thức ăn 
về nhà hay trở lại văn phòng để dùng.

Sau đó, hãy nghĩ đến việc dùng các dụng cụ có thể dùng lại được như 
loại làm bằng kim loại, tre, silicon hay thủy tinh. Có thể quý vị cũng 
muốn khuyến khích khách hàng nên mang theo dụng cụ dùng lại 
được của họ loại có sẵn một bộ để tiện dùng.

Sau cùng, nếu cần cung cấp vật dụng thay thế dùng một lần, hãy xem 
có nên dùng loại làm bằng giấy, gỗ, lúa mì hay tre, không tráng phủ.

Các điều kiện miễn trừ đối với ống hút: Các 
doanh nghiệp có thể cung cấp ống hút nhựa dùng 
một lần trong một số trường hợp đặc biệt để đảm 
bảo người bị khuyết tật hay có nhu cầu y tế có thể 
dùng. Trong trường hợp này:

•	 Các doanh nghiệp có thể cất ống hút nhựa ở nơi 
không nhìn thấy được và chỉ cung cấp ống hút 
nhựa dùng một lần khi khách hàng yêu cầu trong 
việc phục vụ thức ăn hay đồ uống. Quý vị không 
cần phải hỏi lý do và cũng không bắt buộc phải 
cung cấp ống hút nhựa.

•	 Các gói ống hút nhựa có thể được cung cấp bởi các tổ chức và cơ sở chăm sóc được cho phép 
(hãy xem danh sách trong tờ thông tin Giai đoạn 1 của lệnh cấm – ống hút nhựa cho đồ uống).

•	 Các nhà sản xuất có thể cung cấp cho khách ống hút nhựa nếu họ có lý do hợp lý tin rằng 
khách cần là chỉ cho các mục đích nêu trên.

Không được phép dùng các đồ dùng có 
chứa bất kỳ 'vật liệu thực vật' nào hay 

'nhựa có thể phân hủy'. Nhiều ống hút 
và dụng cụ ăn được làm từ mía hay bột 

ngô có chứa nhựa sinh học cho 
nên đây là những thứ bị cấm.

Quan trọng!
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Đồ đựng thức ăn  
(đĩa, bát, khay và hộp đựng)

Mỗi năm người Tây Úc sử dụng hơn 130 triệu nắp cho các hộp đựng, bát, dĩa và khay bằng nhựa dùng 
một lần sử dụng cho thức ăn mang đi hoặc ăn tại chỗ. Những đồ đựng thức ăn này thường bị vứt bỏ 
bừa bãi và không dễ tái chế, làm ô nhiễm hệ thống tái chế.

Trong khi lệnh cấm Giai đoạn 1 tập trung vào đồ đựng thức ăn không nắp, lệnh cấm Giai đoạn 2 áp 
dụng cho đồ đựng thức ăn có nắp khi sử dụng cho thức ăn mang đi và ăn tại chỗ. Lệnh cấm sẽ được áp 
dụng khác nhau tùy theo hoàn cảnh cung cấp sản phẩm.

Đĩa, bát không nắp dùng một lần, khay và hộp đựng bằng nhựa giãn nở (như loại EPS) dùng một lần đã 
bị cấm theo Giai đoạn 1 vào tháng 7 năm 2022.

Giai đoạn 2 bổ sung các khay nhựa không nắp dùng một lần dùng cho thức ăn mang đi hoặc ăn tại chỗ, 
với lệnh cấm bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2024. Giai đoạn 2 cũng sẽ cấm các hộp đựng, bát, đĩa và 
khay bằng nhựa dùng một lần có nắp đậy, với lệnh cấm bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2024.

Cấm dùng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022

Lệnh cấm ngày 1 tháng 7 năm 2022 áp dụng cho:

	• đĩa, bát hoặc hộp đựng bằng nhựa không nắp dùng một lần

	• gói đồ đựng thức ăn bằng nhựa dùng một lần không có nắp.

Điều này bao gồm những vật dụng được làm hoàn toàn từ nhựa hoặc 
nhựa sinh học.

Lệnh cấm 1 tháng 7 năm 2022 không áp dụng cho:

	• khay nhựa dùng đựng thịt sống hay hải sản dùng một lần

	• đĩa, bát, khay và hộp đựng thức ăn không có nắp làm từ giấy/sợi có 
lớp lót bằng nhựa hoặc nhựa sinh học, mà toàn bộ sản phẩm được 
chứng nhận có thể phân hủy theo tiêu chuẩn AS (xin lưu ý rằng đĩa 
giấy phải là đĩa không có nhựa)

	• bát, khay hoặc hộp đựng thức ăn có nắp khi phục vụ (cho đến ngày 
1 tháng 9 năm 2024, khi đồ đựng thức ăn này bị cấm dùng)

	• đồ ăn hoặc đồ uống đã được đóng gói sẵn bên ngoài cơ sở (ví dụ: 
khay đựng đồ ăn đông lạnh)

	• đồ đựng thức ăn bằng nhựa được thiết kế để dùng lại

	• dụng cụ phục vụ ăn uống, các đĩa to bày thức ăn và nắp đậy (ví dụ 
như đĩa to bày thức ăn).
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Cấm dùng kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2024

Lệnh cấm ngày 1 tháng 3 năm 2024 áp dụng cho:

	• khay đựng thức ăn không nắp bằng nhựa dùng một lần, chẳng hạn 
như khay sushi và hộp bento. 

  

   

Lệnh cấm 1 tháng 3 năm 2024 không áp dụng cho:

	• khay bằng bìa cứng có lớp lót có thể phân hủy được chứng nhận 
theo Tiêu chuẩn Úc áp dụng cho phân hủy công nghiệp (AS 
4736:2006) hoặc phân hủy tại nhà (AS 5810:2010)

	• khay có nắp khi phục vụ (cho đến ngày 1 tháng 9 năm 2024, khi đồ 
đựng thức ăn mang đi có nắp bị cấm dùng)

	• khay nhựa được thiết kế để dùng lại 

	• khay nhựa đựng thịt sống và hải sản (ví dụ: từ cửa hàng bán thịt và 
khu vực bán thịt trong siêu thị)

	• đồ ăn hoặc đồ uống đã được đóng gói sẵn bên ngoài cơ sở (ví dụ: 
khay đựng đồ ăn đông lạnh).

Cấm dùng kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2024

 

Lệnh cấm ngày 1 tháng 9 năm 2024 áp dụng cho:

	• nắp nhựa (kể cả nắp cứng hoặc nắp mềm, màng bọc nhiệt hoặc cửa 
sổ) dùng cho bát, khay hoặc hộp đựng dùng cho thức ăn mang đi 
hoặc ăn tại chỗ và không được đóng gói sẵn

	• bát, khay hoặc hộp nhựa có nắp được sử dụng cho thức ăn mang đi 
hoặc ăn tại chỗ trước đây được miễn trừ vì chúng được phục vụ có 
nắp

	• gói đồ đựng thức ăn bằng nhựa dùng một lần có nắp.

   

Lệnh cấm 1 tháng 9 năm 2024 không áp dụng cho:

	• nắp hoặc đồ dựng thức ăn có nắp đậy chủ yếu làm bằng giấy hay 
sợi có tráng phủ nhựa hoặc nhựa sinh học mà toàn bộ vật dụng đó 
được chứng nhận theo Tiêu chuẩn Úc áp dụng cho phân hủy công 
nghiệp (AS 4736:2006) hoặc phân hủy tại nhà (AS 5810:2010)

	• thực phẩm đã được đóng gói sẵn từ cơ sở bên ngoài (xem Câu hỏi 2 
trang P19)

	• nắp nhựa và cửa sổ cho thức ăn mang đi được đóng gói sẵn và 
trưng bày (xem Câu hỏi 2 trang P19)

	• đồ đựng thức ăn có thể dùng lại được thiết kế để rửa và sử dụng lâu 
dài

	• đồ đựng thức ăn có nắp đậy có thức ăn được coi là không phải là 
thức ăn mang đi  hoặc ăn tại chỗ (xem Câu hỏi 3 trang P19).

Kế hoạch của WA cho Đồ nhựa: Tài liệu hướng dẫn tổng hợp dành cho doanh nghiệp	 17



Lựa chọn thay thế

   

 

Trước hết, hãy xem liệu khách hàng có thể mang theo đồ đựng thức 
ăn của họ không.

Sau đó, hãy nghĩ đến các loại vật dụng có thể dùng lại làm bằng gốm, 
kim loại, tre, thủy tinh hay nhựa loại dày có thể dùng lại. Nếu đa số 
khách hàng của quý vị ăn tại chỗ, quý vị có thể tiết kiệm tiền và giảm 
chất thải bằng cách dùng vật dụng có thể rửa.

Sau cùng, nếu cần cung cấp vật dụng thay thế dùng một lần, hãy cân 
nhắc dùng loại làm bằng giấy, gỗ, hay bã mía không tráng phủ.

Không được phép dùng 
những thứ hoàn toàn làm 
từ nhựa sinh học (cho dù  
 có chứng nhận có thể  
   phân hủy).

Quan trọng!
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Câu hỏi thường gặp về đồ đựng 
thức ăn (FAQ)

CÂU HỎI 1:	  
Vật dụng của tôi là bát, hộp đựng thức ăn 
hay ly?
Nếu nó đựng thức ăn và có hình tròn thì là cái bát. 
Bát (không có nắp) đã bị cấm vào ngày 1 tháng 7 
năm 2022. Tuy nhiên, nếu nó có nắp và được dùng 
cho thức ăn mang đi hoặc ăn tại chỗ thì toàn bộ 
vật dụng đó (bát và nắp) sẽ không bị cấm cho đến 
ngày 1 tháng 9 năm 2024.

Nếu nó đựng thức ăn và không có hình tròn thì là 
hộp đựng thức ăn. Hộp đựng thức ăn đã bị cấm 
vào ngày 1 tháng 7 năm 2022. Tuy nhiên, nếu nó 
có nắp và được dùng cho thức ăn mang đi hoặc 
ăn tại chỗ thì toàn bộ vật dụng đó (hộp đựng và 
nắp) sẽ không bị cấm cho đến ngày 1 tháng 9 năm 
2024.

Nếu nó chứa đồ uống thì là cái ly. Xem Ly cho đồ 
uống nóng và lạnh.

CÂU HỎI 2:	 Những quy định nào áp dụng 
cho thức ăn mang đi được gói hoặc đóng 
gói sẵn?

Sản phẩm đóng gói sẵn có nghĩa là sản phẩm:
a)	 được giao đến cơ sở từ đó nó sẽ được cung cấp 

cho người tiêu dùng trong hộp đựng hoặc bao 
bì của nó hoặc sản phẩm được bao bọc hoàn 
toàn, cho dù sản phẩm được đựng trong hộp 
đựng bên ngoài hay không hoặc bao bì chứa 
nhiều phần của sản phẩm

b)	 không được thiết kế để lấy ra khỏi hộp đựng 
hoặc bao bì của nó, ngoài phần hộp hoặc bao 
bì bên ngoài, trước khi cung cấp cho người tiêu 
dùng.

Ví dụ: sản phẩm đóng gói sẵn là thứ được sản xuất 
và đóng gói bên ngoài cơ sở và không được sửa 
đổi trước khi bán cho khách hàng, chẳng hạn như 
bánh xăng-đuých hoặc xà lách được làm và đóng 
gói tại một nhà sản xuất thực phẩm khối lượng lớn, 
sau đó được giao đến nhiều cửa hàng để chất lên 
kệ để bán. Nếu thực phẩm là sản phẩm được đóng 
gói sẵn thì lệnh cấm không áp dụng và cả đồ 
đựng và nắp của dụng cụ này đều có thể làm bằng 
nhựa. Vui lòng xem xét cách đóng gói phù hợp 
nhất với hoàn cảnh của quý vị và tránh sử dụng 
nhựa nếu có thể.

Thức ăn mang đi được đóng gói sẵn:
a)	 nghĩa là thức ăn mang đi được chuẩn bị trước 

và cho vào đồ đựng thức ăn trước khi trưng bày 
cho người tiêu dùng chọn lựa

b)	 không bao gồm thức ăn mang đi được chuẩn 
bị hoặc cho vào đồ đựng thức ăn theo đơn đặt 
hàng hoặc yêu cầu của người tiêu dùng.

Ví dụ: thức ăn mang đi đóng gói sẵn là bánh mì 
xăng-đuých, xà lách hoặc sữa chua được làm tại 
cơ sở, đóng gói trước và trưng bày để khách hàng 
mua sau (ví dụ: dịch vụ mua nhanh mang về). Nếu 
đúng như vậy, đồ đựng thực phẩm phải tuân thủ 
lệnh cấm, nhưng nếu muốn thì nắp hoặc cửa sổ 
có thể vẫn bằng nhựa. Điều này đảm bảo vẫn nhìn 
thấy được thức ăn mang đi được đóng gói sẵn do 
nắp hoặc cửa sổ bằng nhựa trong suốt và khách 
hàng có thể chọn món từ quầy trưng bày.

CÂU HỎI 3:	 Thức ăn mang đi hoặc ăn tại 
chỗ là gì?

Thức ăn ăn tại chỗ có nghĩa là thức ăn có ý định 
được dùng ngay tại chỗ thức ăn được cung cấp, 
bao gồm nhà hàng, khu ẩm thực, chợ hoặc bất kỳ 
nơi nào thức ăn thường được tiêu thụ tại cơ sở.

Thức ăn mang đi có nghĩa là thức ăn mà toàn bộ 
món ăn thường được dùng ngay sau khi mua mà 
không cần chuẩn bị thêm, nguyên liệu hoặc thành 
phần nào.

Các món ăn không có khả năng được coi là thức 
ăn mang đi (và do đó không nằm trong lệnh cấm) 
bao gồm:

•	 thực phẩm thường được sử dụng như một 
nguyên liệu hoặc thành phần của món ăn khác 
(ví dụ: ô liu, phô mai, xúc xích Ý, nước sốt, nước 
chấm, bánh mì ổ)

•	 thức ăn cần được chế biến thêm, làm nguội 
hoặc hâm nóng trước khi dùng (ví dụ: bánh thịt 
nướng/pie)

•	 thức ăn thường không được ăn nguyên hoặc 
chỉ trong một lần ăn (ví dụ: một bành sữa chua 
nhiều phần, gói gồm nhiều gói bánh quy hoặc ổ 
bánh mì, túi trái cây, ổ bánh lớn).



Các đồ đựng và khay thức ăn bằng nhựa xốp 
polystyrene và các nhựa xốp khác

Đồ đựng thức ăn bằng nhựa giãn nở (thường được làm từ nhựa xốp polystyrene) không có phương 
pháp tái chế nào ở WA và thường được đưa đến bãi chôn lấp hoặc vứt bỏ bừa bãi. Nó là một vật liệu 
nhẹ dễ dàng bị gió và nước cuốn đi khi vứt bỏ bừa bãi và có thể vỡ thành những mảnh nhỏ, gây nguy 
hiểm cho động vật hoang dã.

Cấm dùng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022

Lệnh cấm được áp dụng cho:
	• các đồ đựng thức ăn và khay bằng nhựa giãn nở dùng một lần như 

bao bì vỏ sò, đĩa và bát (ví dụ như để đựng trái cây và rau hoặc để 
phục vụ thức ăn mang đi).

Lệnh cấm không áp dụng cho:
	• Hộp đựng bằng nhựa xốp (EPS) là một phần của sản phẩm đóng gói 

sẵn (ví dụ như mì ly trên kệ)
	• Khay bằng nhựa xốp (EPS) chỉ dùng để đựng thịt sống hay hải sản.

Cấm dùng kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023

Lệnh cấm này được bổ sung dựa trên lệnh cấm tháng 7 năm 2022 để 
bao gồm các khay nhựa giãn nở dùng để đựng thịt và hải sản sống, 
bao gồm cả sản phẩm được đóng gói sẵn.

Lệnh cấm không áp dụng cho:
	• hộp nhựa/bọt xốp giãn nở dùng để giao thực phẩm tươi sống và 

các bữa ăn chuẩn bị sẵn đến tận nhà mà khi có cơ hội thu gom và 
dùng lại

	• bao bì nhựa giãn nở dùng cho thực phẩm không dễ hỏng được 
đóng gói sẵn (ví dụ: ly mì bằng nhựa giãn nở)

	• khay nhựa không giãn nở dùng để đựng thức ăn không thuộc thức 
ăn mang đi hoặc ăn tại chỗ (ví dụ: thịt sống, hải sản).

Lựa chọn thay thế

 

Trước hết, hãy xem liệu khách hàng có 
thể tự mang đồ đựng thức ăn nhanh của 
họ không, hoặc liệu quý vị có thể giới thiệu 
họ dùng những đồ đựng thay thế có thể 
dùng lại như loại bằng gốm, kim loại hay 
thủy tinh.

Sau đó, nếu cần cung cấp đồ đựng thức 
ăn dùng một lần, hãy tính đến dùng loại 
làm bằng giấy, tre, nhôm hay bã mía không 
tráng phủ. Hãy cân nhắc dùng giấy bán 
thịt gói thịt sống và hải sản.

Sau cùng, hãy cân nhắc việc dùng các sản 
phẩm giấy bìa hoặc bột giấy có lớp lót có 
chứng nhận phân hủy theo Tiêu chuẩn 
Úc. Đối với những thực phẩm không thuộc 
thức ăn mang đi hoặc ăn tại chỗ như thịt 
sống, hải sản, quý vị có thể tiếp tục sử 
dụng khay nhựa (cân nhắc dùng loại nhựa 
dễ tái chế như PET) nếu cần.

Hãy lưu ý các quy tắc 
dành cho đồ đựng 
thức ăn bằng nhựa 
khi xem xét các lựa 
chọn của quý vị. Hãy 
xem Đồ đựng thức 
ăn (đĩa, bát, khay và 
hộp đựng).

Quan trọng!
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Bao bì làm từ nhựa xốp polystyrene và các 
loại nhựa giãn nở khác

Nhựa giãn nở (thường gọi là bọt xốp nhựa) là loại vật liệu nhẹ, dễ bị gió và nước cuốn trôi đi khi vứt bỏ 
bừa bãi. Chúng vỡ thành những mảnh nhỏ hơn trong môi trường, gây nguy hiểm cho động vật hoang 
dã. Nhựa giãn nở không thể tái chế được trong các hệ thống thu rác tái chế và rất ít nhựa được tái chế 
trong các hệ thống thương mại hoặc công nghiệp.

Lệnh cấm này áp dụng cho tất cả các dạng nhựa giãn nở và bọt xốp, chẳng hạn như EPS, nhựa xốp 
polyethylene (EPE), nhựa xốp polypropylene (EPP) và nhựa sinh học giãn nở.

Lệnh cấm phù hợp với định hướng quốc gia cho Roadmap to Implement the National Phase Out of 
Business to Consumer EPS Packaging (Lộ trình thực hiện Chương trình loại bỏ dần bao bì nhựa xốp EPS 
dành cho doanh nghiệp và người tiêu dùng), mặc dù nó cũng áp dụng cho các loại nhựa giãn nở khác 
và mở rộng trách nhiệm ngoài các chủ sở hữu thương hiệu. Lệnh cấm áp dụng cho tất cả các doanh 
nghiệp, nhà sản xuất, nhà bán lẻ và nhà phân phối ở WA bán hoặc cung cấp hàng hóa có chứa loại bao 
bì này.

Các lệnh cấm bao bì nhựa giãn nở sau đây sẽ được thực thi theo hai giai đoạn.

Cấm dùng kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023

Lệnh cấm áp dụng cho nhựa xốp EPS và vật liệu đóng gói bằng bọt 
xốp nhựa khác dạng hạt đậu, hạt tròn hay hình chữ S được dùng chèn 
lót hàng hóa.

Lệnh cấm không áp dụng cho:
	• màng bọc nhựa dẽo và ống bọc làm bằng nhựa giãn nở
	• thùng sản phẩm tươi và dịch vụ giao các bữa ăn lạnh, số nhiều đến 

nhà
	• bao bì được doanh nghiệp giữ lại sau khi lắp đặt hàng tiêu dùng bởi 

người lắp đặt được cấp phép (ví dụ: bao bì máy điều hòa không khí)
	• bao bì chuyên dụng cho các ứng dụng y tế (ví dụ: vận chuyển nội 

tạng hoặc dược phẩm).

Cấm dùng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025

     

Lệnh cấm áp dụng cho bao bì được đúc, cắt hoặc tạo hình làm bằng 
nhựa giãn nở.

  

Lệnh cấm không áp dụng cho:
	• màng bọc nhựa dẽo và ống bọc làm bằng nhựa giãn nở
	• bao bì của các sản phẩm có trọng lượng trên 45 kg
	• bao bì của các sản phẩm dễ vỡ hoặc chính xác (xem thêm thông tin 

bên dưới)
	• thùng sản phẩm tươi và dịch vụ giao các bữa ăn lạnh, số nhiều đến 

nhà
	• bao bì được doanh nghiệp giữ lại sau khi lắp đặt hàng tiêu dùng bởi 

người lắp đặt được cấp phép
	• bao bì dành cho các sản phẩm mà bao bì là một phần cố định của 

hộp đựng hoặc túi sản phẩm
	• bao bì chuyên dụng cho các ứng dụng y tế, ví dụ, vận chuyển nội 

tạng hoặc dược phẩm.
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Lời khuyên  
về cách  
tuân thủ:

Sản phẩm dễ vỡ và chính xác

Bao bì nhựa giãn nở có thể được sử dụng để bảo 
vệ các mặt hàng được nhà sản xuất xác định là 
dễ vỡ và cần dùng bao bì bảo vệ tuân thủ tiêu 
chuẩn do nhà sản xuất quy định.

Nếu sử dụng nhựa giãn nở, Bộ mong đợi nhà sản 
xuất có thể cung cấp tài liệu chứng minh rằng:

•	 đã có quyết định rằng sản phẩm có thể bị hư 
hỏng về mặt chức năng trong quá trình vận 
chuyển và/hoặc có nguy cơ về an toàn nếu 
không dùng bao bì bảo vệ

•	 tiêu chuẩn bảo vệ bắt buộc, chẳng hạn như 
các cuộc kiểm tra cho việc vận chuyển Tiêu 
chuẩn Úc (thử nghiệm thả rơi, kiểm tra độ 
rung hoặc kiểm tra xử lý mạnh), các kiểm tra 
của Hiệp hội Vận chuyển An toàn Quốc tế 
(International Safe Transit Association) đối với 
các sản phẩm được đóng gói hoặc các kiểm 
tra hiệu suất đóng gói tiêu chuẩn quốc tế

•	 các lựa chọn thay thế cho bao bì nhựa giãn nở 
đã được nghiên cứu – nếu ít nhất hai lựa chọn 
bao bì thay thế phù hợp (ví dụ: bìa cứng đúc, 
bìa cứng kết hợp và bọc gối hơi) không cung 
cấp mức tiêu chuẩn bảo vệ cần thiết thì đây sẽ 
là bằng chứng đầy đủ cho thấy cần phải dùng 
bao bì nhựa giãn nở.

Bao bì kết hợp với hàm lượng nhựa sử dụng một 
lần giảm bớt sẽ được coi là phương pháp tốt 
nhất kế tiếp.

Lựa chọn thay thế

   

  

Trước tiên, hãy xem xét liệu hàng hóa của quý vị có cần bao bì bảo 
vệ hay không hoặc liệu nhựa giãn nở có thể được thay thế bằng bao 
bì và màng bọc bảo vệ có thể dùng lại hay không.

Sau đó, hãy cân nhắc xem quý vị có thể sử dụng bao bì bảo vệ làm 
từ giấy hay bột giấy, chẳng hạn như bột giấy hoặc bìa cứng đúc, giấy 
tổ ong, len hoặc rơm. Được phép sử dụng gối hơi bằng nhựa mềm và 
bọc bong bóng bằng nhựa, nhưng trước tiên quý vị nên cân nhắc các 
lựa chọn không có nhựa.

•	 Hiểu cách các quy định áp dụng cho sản phẩm và hoạt động kinh doanh 
của quý vị, bao gồm cả việc xem xét các mặt hàng trong các loại sản 
phẩm có thể không phải là thương hiệu của riêng quý vị.

•	 Trao đổi với nhà sản xuất và nhà cung cấp để đảm bảo quý vị đang đặt 
hàng các sản phẩm có bao bì tuân thủ và không chứa nhựa giãn nở.

Thời gian áp dụng lệnh cấm

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, các 
sản phẩm cung cấp cho nhà bán lẻ 
(hoặc cho tổ chức) có ngày của nhà 
sản xuất bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 
năm 2024 phải tuân thủ lệnh cấm. 
Những sản phẩm được sản xuất 
trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ 
không bị ảnh hưởng.
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Các bước và hỗ trợ cho doanh nghiệp

•	 Xem và quyết định những thứ nào trong số hàng của quý vị cần 
được đổi.

•	 Ngưng đặt các vật dụng bị cấm bây giờ và dùng cho hết số hàng 
đang còn.

•	 Đặt hàng là những hàng thay thế và thay đổi hàng tồn kho trước 
những ngày hạn chót của lệnh cấm để tránh gặp vấn đề thiếu hàng.

•	 Nếu còn nhiều lượng hàng này, hãy nói chuyện với nhà cung cấp vì 
có khả năng họ có thể cho quý vị trả lại hay đổi hàng.

•	 Có khả năng quý vị có thể chuyển lô hàng dư này qua một tiểu bang 
khác (nhưng hãy lưu ý về các lệnh cấm tương tự ở tiểu bang khác).

•	 Nếu không thể dùng hết, trả lại, đổi hay chuyển lô hàng của mình 
trước hạn, hãy liên lạc một nhà tái chế ở địa phương và hỏi thăm 
xem họ có thể lấy một số hàng không.

Người tiêu thụ ngày càng muốn hỗ trợ các doanh nghiệp và sản phẩm 
bền vững. 

1. Hãy kế hoạch 
trước và đổi dần 

sớm. 

Trước hết, hãy xem xét liệu quý vị có cần tiếp tục cung cấp các vật dụng 
như ống hút, nắp và dụng cụ ăn không nếu khách hàng không thực sự cần.

Tiếp theo, hãy nghĩ xem có thể dùng vật dụng thay thế dùng lại được, 
rửa được và giảm lượng vật dụng mà quý vị phát cho khách. Khuyến khích 
khách hàng mang theo đồ dùng của họ.

Sau đó, nếu vẫn phải cung cấp vật dụng dùng một lần, hãy đảm bảo chúng 
an toàn và tuân thủ luật lệ. Kiểm tra các luật lệ cụ thể của mỗi thứ cũng 
như các lựa chọn thay thế được phép. Nếu không chắc về những lựa chọn của mình, hãy vào trang 
mạng Plastics Ban WA website hoặc nói chuyện với chuyên gia của National Retail Association (Hiệp hội 
Thương gia Bán lẻ Quốc gia).

2. Xem xét để 
đánh giá các 
phương án dài 

hạn tốt nhất.

Quý vị không thể tiếp tục 
cung cấp hàng bị cấm sau 
hạn chót của lệnh cấm, 
cho dù quý vị đã mua 
lô hàng đó trước những 
ngày đó.

Hãy yêu cầu nhà cung cấp trả lời các câu hỏi sau đây bằng văn bản trước khi đặt 
các mặt hàng thay thế: 
1.	 Các vật dụng này có tuân thủ luật về nhựa của WA (cả Giai đoạn 1 và 

Giai đoạn 2 của lệnh cấm) không?
2.	 Các vật dụng này có chứa bất kỳ một dạng nhựa hay nhựa phân hủy 

được không?
•	 Các loại nhựa thay thế phân hủy được bị cấm đối với hầu hết các vật dụng.
•	 Các ngoại lệ duy nhất là bát, khay, hộp đựng hoặc ly có lớp lót/lớp phủ bằng nhựa hoặc nhựa 

sinh học VÀ:
-	 chủ yếu được làm từ bìa cứng hoặc sợi, VÀ
-	 đã đạt điều kiện chứng nhận Tiêu chuẩn Úc về phân hủy (AS 5810:2010 hoặc  

AS 4736:2006).
•	 Nắp đậy bát, hộp và khay cũng có miễn trừ tương tự nhưng hãy nhớ rằng nắp phải hoàn toàn 

không có nhựa.
•	 Các loại túi đựng sản phẩm đã đạt điều kiện chứng nhận Tiêu chuẩn Úc về phân hủy cũng được 

miễn trừ.

3.	 Các vật dụng này có chứa bất kỳ một dạng nhựa có thể phân rã hay bao bì nhựa giãn nở bị 
cấm không?

Cung cấp các vật dụng bị cấm hay cung cấp thông tin sai hay gây hiểu lầm về một vật dụng cấm là vi 
phạm luật.

3. Nói chuyện 
với nhà cung 

cấp

Quan trọng!
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4. Thông báo cho 
đội ngũ nhân viên 
và khách hàng để 
giúp họ chuẩn bị 
cho các thay đổi

•	 Hãy chuẩn bị để nhân viên biết trả lời những câu hỏi của 
khách hàng về lệnh cấm và cho họ biết về những thay đổi 
mà quý vị đã quyết định sẽ thực hiện.

•	 Đảm bảo nhân viên phục vụ thức ăn và đồ uống biết là họ 
được phép cung cấp ống hút nhựa riêng lẻ khi được yêu 
cầu cho thức ăn và đồ uống (và không cần hỏi lý do), nhưng 
không được phép trưng bày chúng.

•	 Hãy thông báo khách hàng về lệnh cấm và giúp họ chuẩn bị 
cho thay đổi mà quý vị sẽ thực hiện.

•	 Chúng tôi đề nghị các nhà cung cấp hãy liên lạc khách hàng 
và tất cả nhà bán lẻ hãy treo bảng chỉ dẫn rõ ràng nhiều 
ngày trước ngày lệnh cấm có hiệu lực, để khách hàng có 
thời gian thích nghi. Bảng chỉ dẫn (bao gồm chỉ dẫn dịch 
sang ngôn ngữ khác) có sẵn tại: plasticsbanwa.com.au.

Department of Water and Environmental Regulation

8 Davidson Terrace Joondalup WA 6027 | Locked Bag 10  Joondalup WA 6919 | Điện thoại: +61 8 6364 7000 | Fax: +61 8 6364 7001
Để biết thêm thông tin |  Điện thoại: (08) 6364 7000 | Email: plastic-action@dwer.wa.gov.au

Hiệp hội Thương gia Bán lẻ Quốc gia (National Retail Association) (NRA)  
hiện cung cấp nhiều tài liệu thông tin và dịch vụ, bao gồm một trang mạng và 

đường dây nóng miễn phí riêng cho chủ đề này, để hỗ trợ các doanh nghiệp và  
tổ chức tuân thủ lệnh cấm.

Để có thêm thông tin hoặc lời khuyên:

truy cập  
plasticsbanwa.com.au

Quét mã vạch này để truy 
cập trang mạng để biết 
thêm thông tin.

Chúng tôi khuyên tất cả các doanh nghiệp nên kiểm tra trang mạng thường 
xuyên để biết mọi thông tin cập nhật về lệnh cấm, chẳng hạn như các điều kiện 

miễn trừ, thi hành lệnh và câu trả lời cho các thắc mắc phổ biến.

CẦN 
GIÚP ĐỠ?

Ấn phẩm này là nỗ lực hợp tác giữa Bộ Quy định Nước và Môi trường 
(Department of Water and Environmental Regulation) và Hiệp hội Bán  

lẻ Quốc gia (National Retail Association).

gọi số  
1800 817 723

Email  
sustainability@nationalretail.org.au

http://www.plasticsbanwa.com.au/
mailto:plastic-action%40dwer.wa.gov.au?subject=
http://plasticsbanwa.com.au
mailto:sustainability%40nra.net.au?subject=
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